	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số:  20/2007/QĐ-BGDĐT
	      Hà Nội, ngày  30 tháng  5 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BỘ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH KHOA HỌC AN NINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng tư vấn xây dựng chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học an ninh ngày 10 tháng 11 năm 2006;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học an ninh trình độ đại học, bao gồm ba chương trình khung của ba ngành sau:

1. Ngành Quản lý hành chính về an ninh quốc gia; 

2. Ngành Kỹ thuật nghiệp vụ công an;

3. Ngành Cảnh sát vũ trang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộ chương trình khung ban hành kèm theo Quyết định này được dùng trong các đại học, học viện, các trường đại học có nhiệm vụ  đào tạo ba ngành trên.

Điều 3. Căn cứ Bộ chương trình khung ban hành kèm theo Quyết định này Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng trường đại học xác định chương trình giáo dục của trường mình; tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình các môn học đề sử dụng chính thức trong trường trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do Giám đốc hoặc Hiệu trưởng thành lập.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện và Hiệu trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

	
Nơi nhận:
- Uỷ ban VHGD-TNTN&NĐ của QH (để báo cáo);
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Ban Khoa giáo TW (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (Cục K.Tr.VBQPPL);
- Bộ Công an (để phối hợp thực hiện);
- Công báo;
- vbpl@chinhphu.vn;
- tth@moet.gov.vn;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT, Vụ PC, Vụ ĐH&SĐH.
	KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Bành Tiến Long


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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			BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO






			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc Lập -Tự do - Hạnh phúc












CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC



Trình độ đào tạo   : Đại học



Ngành đào tạo       : Cảnh sát vũ trang (Armed Police)


Mã ngành              : 



            (Ban hành theo Quyết định số 20/2007/QĐ-BGDĐT 



ngày 30 tháng 5 năm  2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)






I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO



Đào tạo cán bộ công an có trình độ đại học ngành Cảnh sát vũ trang, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức tốt, có phương pháp tư duy khoa học, có trình độ, năng lực chuyên môn và sức khoẻ tốt. 



II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO



2.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế



Khối lượng kiến thức tối thiểu: 270 đơn vị học trình (đvht), chưa kể nội dung Giáo dục thể chất (5đvht) và Giáo dục quốc phòng (165 tiết).



Thời gian đào tạo: 5 năm.



2.2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo



2.2.1.  Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu:                           90 đvht



(Chưa kể các nội dung Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)



2.2.2.  Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu                  180 đvht



          Trong đó tối thiểu:



			- Kiến thức cơ sở của nhóm ngành và ngành


			58





			- Kiến thức ngành (kể cả chuyên ngành)


			45





			- Kiến thức bổ trợ


			





			- Khoá luận tốt nghiệp


			15








III. KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC



3.1. Danh mục các học phần bắt buộc


3.1.1. Kiến thức giáo dục đại cương:                       58 đvht *


			TT


			Tên học phần


			Số đvht


			Ghi chú





			1


			Triết học Mác – Lênin


			6


			





			2


			Kinh tế chính trị Mác – Lênin


			5


			





			3


			Chủ nghĩa xã hội khoa học


			4


			





			4


			Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam


			4


			





			5


			Tư tưởng Hồ Chí Minh


			3


			





			6


			Xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam


			3


			





			7


			Đạo đức học


			2


			





			8


			Xã hội học  


			3


			





			9


			Tin học cơ sở


			5


			





			10


			Lôgic học


			3


			





			11


			Phương pháp nghiên cứu khoa học


			2


			





			12


			Ngoại ngữ 


			     15


			





			13


			Dân tộc học đại cương


			3


			





			14


			Giáo dục thể chất


			5


			





			15


			Giáo dục quốc phòng


			165 tiết


			








* Không kể các học phần 14 và 15. 



3.1.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:                          85 đvht



         3.1.2.1. Kiến thức cơ sở của nhóm ngành và ngành:        58 đvht



			TT


			Tên học phần


			Số đvht


			Ghi chú





			 16


			Lý luận cơ bản về bảo vệ an ninh trật tự


			2


			





			 17


			Vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự


			2


			





			 18


			Tâm lý học tội phạm


			4


			





			 19


			Lý luận chung về nhà nước và pháp luật


			3


			





			 20


			Luật quốc tế


			3


			





			 21


			Luật hình sự 


			5


			





			 22


			Luật tố tụng hình sự 


			4


			





			 23


			Luật hành chính, Luật công an nhân dân, Luật giao thông


			4


			





			 24


			Luật dân sự, Luật tố tụng dân sự


			4


			





			 25


			Tội phạm học 


			3


			





			 26


			Một số vấn đề cơ bản về kỹ thuật hình sự


			4


			





			 27


			Lý luận chung về điều tra hình sự


			2


			








			 28


			Những vấn đề cơ bản quản lý hành chính về an ninh trật tự


			2


			





			 29


			Thực hành lái xe ô tô và mô tô phân khối lớn


			8


			





			 30


			Võ thuật công an nhân dân 


			8


			








3.1.2.2. Kiến thức ngành                                                  27 đvht


			TT


			Tên học phần


			Số đvht


			Ghi chú





			31


			Tuần tra kiểm soát vũ trang ở địa bàn trọng điểm


			4


			





			32


			Chiến thuật giải tán các cuộc biểu tình trái pháp luật, gây rối trật tự  công cộng, bạo loạn 


			4


			





			33


			Hoạt động hỗ trợ tư pháp trong công tác của cảnh sát vũ trang,  tổ chức thi hành án, bảo vệ trai giam, quản lý kho vật chứng.


			5


			





			34


			Phương pháp, chiến thuật giải cứu con tin và trấn áp đối tượng khủng bố


			5


			





			35


			Kỹ thuật chiến đấu đánh bắt đặc nhiệm


			4


			





			36


			Hoạt động của cảnh sát vũ trang trong triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm


			5


			








3.2. MÔ TẢ NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC



1. Triết học Mác - Lênin


                               6 đvht  



Nội dung ban hành tại Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.



2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin                                               5 đvht 
 Nội dung ban hành tại Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.



3. Chủ nghĩa xã hội khoa học 
                                                     4 đvht



Nội dung ban hành tại Quyết định số 34/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


4. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam   
                                4 đvht  



Nội dung ban hành tại Quyết định số 41/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.



5. Tư  tưởng Hồ Chí Minh



                      3 đvht  



Nội dung ban hành tại Quyết định số 35/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.



6. Xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam

                      3 đvht  



Điều kiện tiên quyết: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam.



Nội dung môn học : Vị trí, đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn học Xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam; học thuyết Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản; công tác tư tưởng của Đảng; tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên; công tác bảo vệ đảng.



7. Đạo đức học                                                                               2 đvht



          Điều kiện tiên quyết:  Triết học Mác - Lênin.       



          Nội dung môn học: Đối tượng, nhiệm vụ, bản chất, vai trò, chức năng của đạo đức học; các kiểu đạo đức và quan hệ đạo đức với các hình thái ý thức xã hội; các phạm trù cơ bản của đạo đức học; những nguyên tắc đạo đức mới ; tính qui luật của sự hình thành đạo đức mới và xây dựng đạo đức mới trong điều kiện kinh tế thị trường.



8. Xã hội học                                                                                  3 đvht



Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác - Lênin. 



Nội dung môn học: Đối tượng, nhiệm vụ, chức năng của xã hội học; phương pháp điều tra xã hội học; một số lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học (xã hội học nông thôn, xã hội học đô thị, xã hội học gia đình, xã hội học văn hoá, xã hội học thông tin đại chúng và dư luận xã hội, xã hội học tội phạm).



9. Tin học cơ sở                                                                              5 đvht



Điều kiện tiên quyết: Không. 



Nội dung môn học: Một số kiến thức chung về máy tính; các hệ điều hành MS - DOS và WINDOWS; soạn thảo văn bản trên máy tính; sử dụng bảng tính EXCEL; sử dụng các dịch vụ cơ bản của Internet; bảo mật thông tin; phát hiện đột nhập Hacker... .



        10. Lôgíc học                                                                                    3 đvht



Điều kiện tiên quyết: Không. 



Nội dung môn học: Lý luận chung về lôgíc hình thức và những phép toán; phương hướng vận dụng lôgíc hình thức vào thực tiễn cuộc sống và công tác.



11. Phương pháp nghiên cứu khoa học                                       2 đvht



Điều kiện tiên quyết: Không. 



Nội dung môn học: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu, cấu trúc của  khoa học luận; khái niệm, phương pháp, phân loại phương pháp luận nghiên cứu khoa học, các phương pháp thường được sử dụng trong nghiên cứu khoa học và công nghệ, hoạt động thông tin khoa học phục vụ nghiên cứu khoa học; phương pháp lựa chọn và thực hiện một đề tài khoa học.



12. Ngoại ngữ:  Gồm 3 học phần : I, II, III .                                15 đvht  



 Điều kiện tiên quyết: Không. 



Nội dung môn học: Ngoại ngữ cơ sở và ngoại ngữ chuyên ngành . 



- Ngoại ngữ cơ sở



+ Về ngữ âm, ngữ điệu, ngữ pháp: Vai trò của ngữ âm, ngữ điệu đối với việc truyền tải thông tin trong ngôn ngữ giao tiếp với người nước ngoài; hệ thống ngữ pháp cơ bản; chương trình thực hành để nâng cao kỹ năng nhận biết và sử dụng hệ thống ngôn ngữ.



+ Về ngữ văn cơ bản: Hệ thống từ vựng và các cấu trúc cơ bản vận dụng trong kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.



+ Về kỹ năng nghe hiểu cơ bản: Kỹ năng nghe cơ bản và vận dụng ngôn ngữ trong qúa trình nghe, hiểu những chủ đề liên quan đến đời sống sinh hoạt, đất nước, con người.



+ Về kỹ năng đọc hiểu cơ bản: Những kỹ năng cơ bản về đọc hiểu về các lĩnh vực sinh hoạt, đời sống, đất nước, con người.



+ Về kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ cơ bản: Những kiến thức cơ bản về giao tiếp bằng ngoại ngữ.



+ Về kỹ năng viết cơ bản: Kỹ năng diễn đạt bằng ngoai ngữ dưới dạng văn bản liên quan đến các chủ đề quan hệ gia đình, quan hệ xã hội và quan hệ công việc.




- Ngoại ngữ chuyên ngành




+ Về kỹ năng nói liên quan đến chuyên ngành: Khả năng trình bày một cách thông thường một vấn đề về lĩnh vực chính trị, nghiệp vụ.




+ Về kỹ năng nghe hiểu chuyên ngành:  vốn từ vựng và kỹ năng nghe hiểu các lĩnh vực chuyên ngành (những thông tin cần thiết phục vụ cho công tác nghiệp vụ).



+ Về kỹ năng đọc hiểu liên quan đến chuyên ngành: Trang bị kiến thức và thực hành để rèn luyện kỹ năng đọc hiểu những tài liệu liên quan đến chuyên ngành và thâu tóm được những thông tin cần thiết để phục vụ công tác nghiệp vụ.                                                   




13. Dân tộc học đại cương                                                             3 đvht



Điều kiện tiên quyết: Không. 



           Nội dung môn học: Những vấn đề chung về dân tộc ; các chủng tộc trên thế giới và mối quan hệ với dân tộc và các ngữ hệ trên thế giới; tiêu chí và loại hình cộng đồng tộc người; tộc người và mối quan hệ tộc người; các dân tộc ở Việt nam; chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.


          14. Giáo dục thể chất                                                                     5 đvht



Điều kiện tiên quyết: Không. 



Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.



15. Giáo dục quốc phòng

                                         165 tiết



Điều kiện tiên quyết: Không. 



Nội dung ban hành tại Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 9/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


16. Lý luận cơ bản về bảo vệ an ninh trật tự                              2 đvht 



Điều kiện tiên quyết: Các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tâm lý học đại cương.



Nội dung môn học: Lịch sử hình thành và phát triển của đường lối bảo vệ an ninh trật tự qua các thời kì; các khái niệm cơ bản, đối tượng, quan điểm, phương châm, nguyên tắc, tư tưởng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, lực lượng, biện pháp, mối quan hệ phối hợp trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.



17. Vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự                       2 đvht



Điều kiện tiên quyết: Lý luận cơ bản về bảo vệ an ninh trật tự.



Nội dung môn học: Nhận thức chung về quần chúng và vai trò của quần chúng trong bảo vệ an ninh trật tự; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc; công tác vận động quần chúng; hình thức, phương pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng.



18. Tâm lý học tội phạm                                                               4 đvht



Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương và tâm lý học xã hội.



Nội dung cơ bản của môn học: Tâm lý hoạt động phạm tội; tâm lý hoạt động tội phạm; tâm lý hoạt động trinh sát; tâm lý hoạt động đặc tình.



19. Lý luận chung về nhà nước và pháp luật                              3 đvht



Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác – Lênin


Nội dung môn học: 



- Đối tượng, phương pháp nghiên cứu lý luận nhà nước và pháp luật; nguồn gốc, bản chất và kiểu nhà nước; chức năng, hình thức và bộ máy nhà nước, nguồn gốc, bản chất và kiểu pháp luật; chức năng, hình thức của pháp luật qui phạm pháp luật; quan hệ pháp luật; ý thức pháp luật; thực hiện và áp dụng pháp luật; hành vi pháp luật và trách nhiệm pháp lý. 



- Những kiến thức cơ bản về các kiểu pháp luật trong lịch sử: Pháp luật chiếm hữu nô lệ, pháp luật phong kiến, pháp luật tư sản và pháp luật xã hội chủ nghĩa; pháp chế xã hội chủ nghĩa; pháp luật trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, hệ thống hoá và giải thích pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam.



20. Luật quốc tế                                                                             3 đvht 



Điều kiện tiên quyết: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật.



Nội dung môn học: Nhận thức chung về hệ thống luật quốc tế; quốc gia trong luật quốc tế, những kiến thức chung về tranh chấp và giải quyết tranh chấp trong luật quốc tế. Những kiến thức cơ bản về về tư pháp quốc tế; quyền sở hữu trong tư pháp quốc tế và tố tụng dân sự quốc tế.




21. Luật hình sự                                                                            5 đvht



Điều kiện tiên quyết: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật.



Nội dung môn học: 



- Khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc cơ bản của Luật hình sự; khái niệm, cấu tạo hiệu lực của luật hình sự, tội phạm; cấu thành tội phạm; khách thể của tội phạm; các giai đoạn thực hiện tội phạm; đồng phạm; những tình tiết loại trừ tính nguy hiểm cho các hội của hành vi. 



- Khái niệm trách nhiệm hình sự, khái niệm và mục đích của hình phạt; hệ thống hình phạt và các biện pháp tư pháp khác; quyết định hình phạt; các chế định có liên quan; trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội; các tội xâm phạm trật tự xã hội; các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ; các tội về ma tuý.



22. Luật tố tụng hình sự                                                                4 đvht



Điều kiện tiên quyết: Luật hình sự. 



Nội dung môn học: Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng; chứng cứ trong luật tố tụng hình sự; những biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự. Khởi tố vụ án hình sự; điều tra vụ án hình sự; truy tố; xét xử sơ thẩm, xét lại bản án và quyết định của Toà án; xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật; thủ tục tố tụng đối với những vụ án mà bị can, bị cáo là người chưa thành niên và thủ tục áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.



23. Luật hành chính, Luật công an nhân dân, Luật giao thông



                                                                                                        4 đvht



Điều kiện tiên quyết: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật. 



Nội dung môn học: 



- Về Luật hành chính: Nhận thức chung quản lý nhà nước; khái niệm Luật hành chính; khoa học luật hành chính; quản lý nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chủ thể luật hành chính; các hình thức, phương pháp quản lý nhà nước; đảm bảo pháp chế, kỷ luật trong quản lý nhà nước; một số quy phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý trật tự, an toàn xã hội. 



- Về Luật công an nhân dân: Khái niệm Luật công an nhân dân; hệ thống tổ chức của công an nhân dân; vai trò, bản chất, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân. 



- Về Luật giao thông: Khái niệm Luật giao thông; khái niệm, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông; các qui tắc và hệ thống an toàn giao thông; quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông.



24. Luật dân sự, tố tụng dân sự                                                    4 đvht



Điều kiện tiên quyết: Luật hành chính.



Nội dung môn học: Những khái niệm cơ bản về tài sản và điều tra vụ án dân sự, trình tự giải quyết các vụ án dân sự. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và phân quyền tài sản; căn cứ xác lập và chấm dứt quyền sở hữu, các hình thức sở hữu, khái niệm về quyền thừa kế, thừa kế theo di chúc; thừa kế theo pháp luật và phân chia tài sản.



Những kiến thức cơ bản về hợp đồng: khái niệm, phân loại, các điều kiện của hợp đồng; giao kết, thực hiện, các điều kiện đảm bảo giao kết, thực hiện hợp đồng; sửa đổi, chấm dứt hợp đồng; một số hợp đồng dân sự và một số hợp đồng khác.



Những kiến thức lý luận chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng: Khái niệm, đặc điểm của bồi thường thiệt hại; các điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại; nguyên tắc bồi thường thiệt hại; trách nhiệm liên đới.


25. Tội phạm học                                                                           3 đvht



Điều kiện tiên quyết: Các môn phần kiến thức đại cương.



Nội dung môn học: Nhận thức chung về tình hình tội phạm và các phương pháp thống kê tội phạm; nghiên cứu tình hình tội phạm; nguyên nhân, điều kiện của tình hình tội phạm và tội phạm cụ thể; nhân thân người phạm tội; phòng ngừa đối với tình hình tội phạm và tội phạm cụ thể; điều tra tình hình tội phạm và dự báo tình hình tội phạm.



26. Một số vấn đề cơ bản về kỹ thuật hình sự                            4 đvht



Điều kiện tiên quyết: Kiến thức đại cương.



 Nội dung môn học: Nhận thức cơ bản về kỹ thuật hình sự; truy nguyên hình sự; giám định kỹ thuật hình sự; ảnh hình sự; dấu vết pháp lý; pháp y.



27. Lý luận chung về điều tra hình sự                                         2 đvht



Điều kiện tiên quyết: Luật tố tụng hình sự. 



Nội dung môn học: Đối tượng, phương pháp, hệ thống và quá trình hình thành, phát triển của khoa học điều tra hình sự; tổ chức cơ quan điều tra hình sự; công tác chỉ đạo, phân công, phân cấp mối quan hệ giữa các lực lượng tham gia hoạt động điều tra; một số vấn đề cơ bản về tổ chức và chiến thuật điều tra hình sự.



28. Những vấn đề cơ bản quản lý hành chính về an ninh trật tự                                                                                                 



                                                                                                        2 đvht



Điều kiện tiên quyết : Luật hành chính, Luật dân sự.



Nội dung môn học: Khái niệm, đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học, nội dung quản lý hành chính về an ninh trật tự, chủ thể, khách thể quản lý, các biện pháp quản lý hành chính về an ninh trật tự.



29.  Thực hành lái xe ô tô và mô tô phân khối lớn                     8 đvht



Điều kiện tiên quyết: Luật giao thông.



Nội dung cơ bản của môn học: Nguyên lý cấu tạo của ô tô, xe mô tô phân khối lớn, các bài tập nguội, tập cơ bản, đi đường dài, trong thành phố... Các loại biển báo, Luật giao thông đường bộ.


30. Võ thuật công an nhân dân                                                    8 đvht



Điều kiện tiên quyết: Không. 



Nội dung môn học:  



- Phần kỹ thuật bao gồm những nội dung: Các tư thế chiến đấu trong võ thuật; các động tác kỹ thuật tiến công; các động tác phối hợp chân – tay; các động tác phòng ngự.



- Phần chiến thuật bao gồm: Những vị trí xung yếu trên cơ thể con người; các tình huống bất ngờ; các tình huống gỡ khoá, các tình huống đánh ở tư thế gần và đánh khi đối tượng có vũ khí.



31. Tuần tra kiểm soát vũ trang ở địa bàn trong điểm              4 đvht                                                                                              



Điều kiện tiên quyết: Luật hành chính.



Nội dung môn học: Khái niệm và các biện pháp tuần tra kiểm soát, nhận thức về địa bàn trọng điểm cần bảo vệ, phương pháp tuần tra ban đêm, phương pháp áp giải và kiểm tra các hành vi vi phạm hành chính; nội dung và chiến thuật vây bắt các cuộc tụ tập trái phép.



32. Chiến thuật giải tán các cuộc biểu tình trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng, bạo loạn                                                                     4 đvht 



Điều kiện tiên quyết: Võ thuật công an nhân dân; Lý luận chung về điều tra hình sự.



Nội dung môn học: Nhận thức chung về các cuộc biểu tình trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng và bạo loạn chính trị; hình thức và phạm vi của các cuộc biểu tình trái pháp luật, các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng chỉ huy cầm đầu; phương pháp phân tán các cuộc biểu tình, các chiến thuật giải vây, tổ chức trấn áp các đối tượng quá khích. 



33. Hoạt động hỗ trợ tư pháp trong công tác của cảnh sát vũ trang, tổ chức thi hành án, bảo vệ trại giam, quản lý kho vật chứng            5 đvht



- Điều kiện tiên quyết: Luật hình sự, tố tụng hình sự. 



- Nội dung môn học: Nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn của các lực lượng bảo vệ và hỗ trợ tư pháp trong hoạt động cảnh sát vũ trang, tổ chức thi hành án và bảo vệ trại giam. Nội dung công tác hỗ trợ tư pháp trong các lĩnh vực cảnh sát vũ trang, bảo vệ trại giam và quản lý kho vật chứng. Qui trình và các biện pháp hỗ trợ tư pháp.



34. Phương pháp, chiến thuật giải cứu con tin và trấn áp đối tượng khủng bố                                                                                                   5 đvht



Điều kiện tiên quyết: Các môn cơ sở ngành.



Nội dung môn học: Tình hình khủng bố và bắt cóc con tin trên thế giới, các biện pháp trấn áp, cách thức bố trí lực lượng giải cứu con tin, tiêu diệt mục tiêu khi có tình huống chống đối, bảo vệ an toàn cho con tin.



35. Kỹ thuật chiến đấu đánh bắt đặc nhiệm                               4 đvht



- Điều kiện tiên quyết: Võ thuật công an nhân dân.



- Nội dung môn học: Các biện pháp tổ chức vây bắt đối tượng, khống chế đối tượng chông đối, chiến thuật sử dụng vũ khí tiêu diệt địch, các phương án đặc nhiệm.



36. Hoạt động của cảnh sát vũ trang trong triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm                                                                                 5 đvht



- Điều kiện tiên quyết: Võ thuật công an nhân dân.



- Nội dung môn học: Nhận thức về các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, các biện pháp triệt phá vây bắt của cảnh sát vũ trang trong đấu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm. Các thủ thuật bao vây và đánh lạc hướng đối tượng.



IV. HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH  GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG



Chương trình khung trình độ đại học là cơ sở giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý chất lượng quá trình đào tạo, do đó được quy định bắt buộc cho tất cả các cơ sở giáo dục đào tạo ngành Cảnh sát vũ trang trình độ đại học.



4.1. Chương trình khung ngành Cảnh sát vũ trang được thiết kế theo kiểu đơn ngành. Danh mục các môn học (học phần) tại Mục 3 chỉ là những qui định bắt buộc tối thiểu. Các cơ sở đào tạo đại học thuộc ngành Công an bổ sung thêm những môn học (học phần) cần thiết ở cả hai khối kiến thức giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu cho phù hợp với mục tiêu đào tạo đối với từng ngành và chuyên ngành; điều kiện cụ thể của từng vùng, miền sao cho khối lượng kiến thức toàn khóa không dưới 270 đvht.



4.2. Quá trình thiết kế chương trình đào tạo cụ thể thời lượng các môn học (học phần) quy định trong chương trình khung được cấu trúc và thực hiện theo tỷ lệ:



- Kiến thức giáo dục đại cương: 2/3 lý thuyết; 1/3 tham quan, thực tế, thực hành (chưa kể các nội dung Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng).



- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, nhất là phần kiến thức ngành và chuyên ngành: 1/2 lý thuyết, 1/2 thực hành. 


4.3. Phần kiến thức chuyên ngành (nếu có) được thiết kế theo từng lĩnh vực chuyên môn hẹp của ngành. Sự khác biệt nội dung đào tạo giữa các chuyên ngành không vượt quá 20% kiến thức chung của ngành.



4.4. Phần kiến thức bổ trợ (nếu có) được thiết kế theo hướng lựa chọn những nội dung không thuộc ngành Cảnh sát vũ trang nhưng xét thấy có lợi cho việc nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn cho sinh viên khi tốt nghiệp.



			


			KT.BỘ TRƯỞNG



THỨ TRƯỞNG



(đã ký)



Bành Tiến Long
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			BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC




Trình độ đào tạo:    Đại học




Ngành đào tạo:        Kỹ thuật nghiệp vụ công an 



                                            (Public Security Professional Techniques) 




Mã ngành:



(Ban hành kèm theo  Quyết định số 20 /2007/QĐ-BGDĐT



ngày 30  tháng  5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)



I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO


Đào tạo cán bộ công an có trình độ đại học ngành Kỹ thuật nghiệp vụ công an, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có phương pháp tư duy khoa học, có kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng kỹ sư và bố trí sử dụng theo đúng chuyên ngành đào tạo tại các đơn vị công an các cấp.  



II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO



      
2.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế



          Khối lượng kiến thức tối thiểu: 270 đơn vị học trình (đvht), chưa kể nội dung Giáo dục thể chất (5 đvht) và Giáo dục quốc phòng (165 tiết).



       
Thời gian đào tạo: 5 năm.



2.2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo



     
2.2.1. Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu:                             90 đvht




(Chưa kể các nội dung Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)



  
2.2.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu:                  180 đvht




Trong đó tối thiểu:



			- Kiến thức cơ sở của nhóm ngành và ngành


			48





			- Kiến thức ngành (kể cả kiến thức chuyên ngành)



- Kiến thức bổ trợ


			45



  





			- Khoá luận tốt nghiệp


			15








III. KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC



     
3.1. Danh mục các học phần bắt buộc



      
3.1.1. Kiến thức giáo dục đại cương                         71 đvht*


			TT


			Tên học phần


			Số đvht


			Ghi chú





			1. 


			Triết học Mác - Lênin


			6


			





			2. 


			Kinh tế chính trị Mác - Lênin


			5


			





			3. 


			Chủ nghĩa xã hội khoa học


			4


			





			4. 


			Lịch sử Đảng cộng sản Việt nam


			4


			





			5. 


			Tư tưởng Hồ Chí Minh


			3


			





			6. 


			Xây dựng Đảng cộng sản Việt nam


			3


			





			7. 


			Hình hoạ 


			3


			





			8. 


			Vẽ kỹ thuật


			2


			





			9. 


			Tin học cơ sở


			5


			





			10. 


			Phương pháp nghiên cứu khoa học


			2


			





			11. 


			Toán cao cấp A1


			4


			





			12. 


			Toán cao cấp A2


			3


			





			13. 


			Xác suất thống kê


			3


			





			14. 


			Vật lý đại cương A1


			3


			





			15. 


			Vật lý đại cương A2


			3


			





			16. 


			Hoá đại cương


			3


			





			17. 


			Ngoại ngữ 


			15


			





			 18.


			Giáo dục thể chất


			5


			





			 19.


			Giáo dục quốc phòng


			165 tiết


			








* Chưa kể các học phần 18 và 19


3.1.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp                                    80 đvht


3.1.2.1. Kiến thức cơ sở của nhóm ngành và ngành                 48 đvht



			TT


			Tên học phần 


			Số đvht


			Ghi chú





			20.


			Lý luận cơ bản về bảo vệ an ninh trật tự 


			       2


			





			21.


			Lý luận chung về nhà nước và pháp luật


			2


			





			22.


			Luật hình sự  


			5


			





			23.


			Luật tố tụng hình sự  


			4


			





			24.


			Võ thuật công an nhân dân


			4


			105 tiết





			25.


			Kỹ thuật điện và nguồn điện


			4


			





			26.


			Vật liệu linh kiện điện tử


			4


			





			27.


			Cơ sở lý thuyết truyền tin


			5


			





			28.


			Lý thuyết mạch điện tử


			4


			





			 29.


			Kiến trúc máy tính


			5


			





			 30.


			Kỹ thuật lập trình


			5


			





			 31.


			An toàn thông tin


			4


			








3.1.2.2. Kiến thức ngành                                                            32 đvht



			TT


			Tên học phần


			Số đvht


			Ghi chú





			32.


			Hệ thống cơ sở dữ liệu và quản lý nghiệp vụ trong công tác đảm bảo an ninh thông tin


			4


			





			33.


			Bảo mật cơ sở dữ liệu và thông tin trên mạng máy tính


			5


			





			34.


			Hệ thống thông tin mật mã công an nhân dân


			5


			





			35.


			Công tác kỹ thuật nghiệp vụ I


			6


			





			36.


			Công tác kỹ thuật nghiệp vụ II


			6


			





			37.


			Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác công an


			6


			








3.2. MÔ TẢ NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC


1. Triết học Mác - Lênin                                                               6 đvht



Nội dung ban hành tại Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.



2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin                                                  5 đvht



Nội dung ban hành tại Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


3. Chủ nghĩa xã hội khoa học                                                       4 đvht



Nội dung ban hành tại Quyết định số 34/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.



4. Lịch sử Đảng cộng sản Việt nam                                              4 đvht



Nội dung ban hành tại Quyết định số 41/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.



5. Tư tưởng Hồ Chí Minh                                                             3 đvht



Nội dung ban hành tại Quyết định số 35/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.



6. Xây dựng Đảng cộng sản Việt nam                                         3 đvht



Điều kiện tiên quyết: Tư tưởng Hồ Chí Minh.



Nội dung môn học: Vị trí, đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học Xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam; học thuyết Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản; công tác tư tưởng của Đảng; tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ đảng viên; công tác bảo vệ Đảng.



7. Hình hoạ                                                                                     3 đvht



Điều kiện tiên quyết: Không.



Nội dung môn học: Nhận thức chung về hình hoạ; nguyên tắc và phương pháp hình hoạ; kỹ thuật hình họa.



8. Vẽ Kỹ thuật                                                                                2 đvht   



Điều kiện tiên quyết: Không.



Nội dung môn học: Tiêu chuẩn để thiết lập bản vẽ kỹ thuật; biểu diễn điểm - đường thẳng mặt phẳng, biểu diễn vật thể trên bản vẽ; bản vẽ kết cấu.



9. Tin học cơ sở                                                                              5 đvht



Điều kiện tiên quyết: Không. 



Nội dung môn học: Một số kiến thức chung về máy tính; các hệ điều hành MS - DOS và WINDOWS; soạn thảo văn bản trên máy tính; sử dụng bảng tính EXCEL; sử dụng các dịch vụ cơ bản của Internet; bảo mật thông tin; phát hiện đột nhập Hacker...


10. Phương pháp nghiên cứu khoa học                                       2 đvht



Điều kiện tiên quyết: Không. 



Nội dung môn học: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu, cấu trúc của  khoa học luận; khái niệm, phương pháp, phân loại phương pháp luận nghiên cứu khoa học, các phương pháp thường được sử dụng trong nghiên cứu khoa học và công nghệ, hoạt động thông tin khoa học phục vụ nghiên cứu khoa học; phương pháp lựa chọn và thực hiện một đề tài khoa học.


11. Toán cao cấp A1                                                                      4 đvht



Điều kiện tiên quyết: Không.



Nội dung môn học: Một số kiến thức cơ bản về đại số tuyến tính: tập hợp, ánh xạ, ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính; các cấu đại số: nhóm, vành, trường, số phức; ôn tập, bổ sung các kiến thức về véc tơ và hình học giải tích; một số kiến thức cơ bản của môn giải tích cổ điển: hàm số, giới hạn, tính liên tục của hàm một biến; phép tính vi phân, tích phân hàm một biến.



12. Toán cao cấp A2                                                                      3 đvht



 Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp A1.



Nội dung môn học: Lý thuyết chuỗi; hàm số nhiều biến; tích phân phụ thuộc tham số; tích phân bội; tích phân đường, tích phân mặt; phương trình vi phân.



13. Xác suất thống kê                                                                    3 đvht



 Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp A1; A2.



Nội dung môn học: Các khái niệm cơ bản, các công thức tính xác suất, một số quy luật phân phối xác suất cơ bản và phổ biến, các tham số đặc trưng, thống kê (xử lý số liệu thống kê và đưa ra các kết luận, quyết định trong điều kiện thiếu thông tin nhằm gặp rủi ro ít nhất); lý thuyết chọn mẫu, hai bài toán cơ bản là: ước lượng và kiểm định.


14. Vật lý đại cương A1                                                                 3 đvht


Điều kiện tiên quyết: Không.



Nội dung môn học: Một số vấn đề cơ bản về cơ học, nhiệt học, quang học và điện học 



15. Vật lý đại cương A2                                                                 3 đvht



Điều kiện tiên quyết: Vật lý đại cương A1.



Nội dung môn học: Một số vấn đề cơ bản về thuyết tương đối, cơ học lương tử; vật lý nguyên tử; vật lý hạt nhân; một số bài thí nghiệm về cơ học, nhiệt học, quang học và điện học. 


16. Hoá đại cương                                                                          3 đvht


Điều kiện tiên quyết: Không.



Nội dung môn học: Một số vấn đề cơ bản về cấu tạo chất, nhiệt động hoá học, động hoá học và điện hoá học. 


17. Ngoại ngữ: Gồm 3 học phần: I, II, III.                                  15 đvht



Điều kiện tiên quyết: Không 



Nội dung môn học: Ngoại ngữ cơ sở và ngoại ngữ chuyên ngành:



- Ngoại ngữ cơ sở 



 + Về ngữ âm, ngữ điệu và ngữ pháp: Vai trò của ngữ âm, ngữ điệu đối với việc truyền tải thông tin trong ngôn ngữ giao tiếp với người nước ngoài; hệ thống ngữ pháp cơ bản.



+ Về ngữ văn cơ bản: Hệ thống từ vựng và các cấu trúc cơ bản để vận dụng trong các kỹ năng ngôn ngữ như nghe, nói, đọc, viết.



+ Bài hội thoại, thư từ, để rèn kỹ năng nghe cơ bản để học viên có thể vận dụng được tất cả các yếu tố liên quan đến ngôn ngữ trong quá trình nghe, hiểu những chủ đề liên quan đến đời sống sinh hoạt, đất nước, con người.



+ Về kỹ năng đọc hiểu cơ bản: Những kỹ năng cơ bản về đọc hiểu các tài liệu, giáo trình về các lĩnh vực sinh hoạt, đời sống, đất nước, con người.



+ Về kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ cơ bản: Những kiến thức cơ bản về giao tiếp bằng ngoại ngữ.



+ Về kỹ năng viết cơ bản: Kỹ năng diễn đạt bằng ngoại ngữ dưới dạng văn bản liên quan đến các chủ đề quan hệ gia đình, quan hệ xã hội và quan hệ công việc.



- Ngoại ngữ chuyên ngành



+ Kiến thức vốn từ vựng và kỹ năng nghe hiểu các lĩnh vực chuyên ngành để nắm bắt những thông tin cần thiết phục vụ cho công tác nghiệp vụ.




+ Về kỹ năng đọc hiểu liên quan đến chuyên ngành: Trang bị kiến thức và thực hành để rèn luyện kỹ năng đọc hiểu những tài liệu liên quan đến chuyên ngành. 



18. Giáo dục thể chất                                                                     5 đvht



Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.



19. Giáo dục quốc phòng                                                             165 tiết



Nội dung ban hành tại Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 9/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


20. Lý luận cơ bản về bảo vệ an ninh trật tự                              2 đvht 


Điều kiện tiên quyết: Các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tâm lý học đại cương.



Nội dung môn học: Lịch sử hình thành và phát triển của đường lối bảo vệ an ninh trật tự qua các thời kì; các khái niệm cơ bản, đối tượng, quan điểm, phương châm, nguyên tắc, tư tưởng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, lực lượng, biện pháp, mối quan hệ phối hợp trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.


21. Lý luận chung về nhà nước và pháp luật                              2 đvht



Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác - Lênin.



Nội dung môn học: 



- Đối tượng, phương pháp nghiên cứu lý luận nhà nước và pháp luật; nguồn gốc, bản chất và kiểu nhà nước; chức năng, hình thức và bộ máy nhà nước, nguồn gốc, bản chất, kiểu pháp luật; chức năng, hình thức của pháp luật, quy phạm pháp luật; quan hệ pháp luật; ý thức pháp luật; thực hiện và áp dụng pháp luật; hành vi pháp luật và trách nhiệm pháp lý. 



- Những kiến thức cơ bản về các kiểu pháp luật trong lịch sử: Pháp luật chiếm hữu nô lệ, pháp luật phong kiến, pháp luật tư sản và pháp luật xã hội chủ nghĩa; pháp chế xã hội chủ nghĩa; pháp luật trong nền kinh tế trị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, hệ thống hoá và giải thích pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam.


22. Luật hình sự                 



                      5 đvht



Điều kiện tiên quyết: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật.



Nội dung môn học: Khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc cơ bản của Luật hình sự; khái niệm, cấu tạo hiệu lực của đạo luật hình sự, tội phạm; cấu thành tội phạm; khách thể của tội phạm; các giai đoạn thực hiện tội phạm; đồng phạm; những tình tiết loại trừ tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi; khái niệm trách nhiệm hình sự, khái niệm và mục đích của hình phạt; hệ thống hình phạt và các biện pháp tư pháp khác; quyết định hình phạt; các chế định có liên quan; trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội. 



23. Luật tố tụng hình sự  




            4 đvht



- Điều kiện tiên quyết: Luật hình sự.



- Nội dung môn học: Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng; chứng cứ trong luật tố tụng hình sự; những biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự. Một số vấn đề cơ bản về khởi tố vụ án hình sự; điều tra vụ án hình sự.


24. Võ thuật công an nhân dân                             
                      4 đvht



Điều kiện tiên quyết: Kiến thức đại cương. 



Nội dung môn học: 



- Phần kỹ thuật bao gồm những nội dung: Các tư thế chiến đấu trong võ thuật; các động tác kỹ thuật tiến công; các động tác phối hợp chân – tay; các động tác phòng ngự.



- Phần chiến thuật bao gồm: Những vị trí xung yếu trên cơ thể con người; các tình huống bất ngờ; các tình huống gỡ khoá, các tình huống đánh ở tư thế gần và đánh khi đối tượng có vũ khí.



25. Kỹ thuật điện và nguồn điện                                                  4 đvht



Điều kiện tiên quyết: Kiến thức đại cương.  



Nội dung môn học: Một số khái niệm chung về kỹ thuật điện và nguồn điện; biến áp nguồn; chỉnh lưu – lọc gợn sóng; ổn định điện áp; nguồn điện một chiều – biến đổi điện áp.



26. Vật liệu linh kiện điện tử                                                       4 đvht



Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật điện và nguồn điện.



Nội dung môn học: Cơ sở vật lý vật liệu bán dẫn điện; linh kiện bán dẫn điện; mạch tích hợp; linh kiện quang bán dẫn; linh kiện điện tử chân không; linh kiện điện thanh.



27. Cơ sở lý thuyết truyền tin                                                       5 đvht



Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật số.



Nội dung môn học: Những khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin và phân loại hệ thống truyền tin; cấu trúc hệ thống và nguyên lý truyền tin. 



28. Lý thuyết mạch điện tử                                                           4 đvht



Điều kiện tiên quyết: Vật liệu linh kiện điện tử.



Nội dung môn học: Những khái niệm chung và cơ sở phân tích mạch điện tử; mạch lọc; các mạch tạo dao động; chuyển đổi A – D và D – A.



29. Kiến trúc máy tính                                                                  5 đvht



Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật điện và nguồn điện. 



Nội dung môn học: Nhận thức chung (lịch sử phát triển của ngành điện tử và máy tính điện tử, mô hình và hoạt động của máy tính điện tử, phân loại máy tính điện tử); biểu diễn thông tin trong máy tính; các thành phần cơ bản của máy tính; bộ xử lý; các tập lệnh trong bộ xử lý; bộ nhớ; thiết bị vào ra; cấu trúc Pipeline; giới thiệu về máy có tập lệnh rút gọn (RISC), máy tính song song và một số hệ thống máy tính khác.



30. Kỹ thuật lập trình                                                                   5 đvht



Điều kiện tiên quyết: Kiến trúc máy tính.



Nội dung môn học: Khái niệm chung về lập trình; giới thiệu ngôn ngữ lập trình, các tiêu chuẩn đánh giá, phân loại các ngôn ngữ lập trình, vấn đề thiết kế và các phương pháp cài đặt ngôn ngữ lập trình, các môi trường lập trình; miêu tả ngôn ngữ lập trình; các cấu trúc điều khiển. Biến, kiểu và phạm vi; các mô hình lập trình.


31. An toàn thông tin                                                                     4 đvht



Điều kiện tiên quyết: Cơ sở lý thuyết truyền tin.



Nội dung môn học: Khái niệm, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của an toàn thông tin; các phương pháp thu thập thông tin của địch và công tác bảo mật thông tin; an toàn lớp Socket; an toàn IP; chia sẻ bí mật (lược đồ ngưỡng Shamir, lược đồ chia sẻ bí mật trực quan).



32. Hệ thống cơ sở dữ liệu và quản lý nghiệp vụ trong công tác đảm bảo an ninh thông tin                                                                              4 đvht



Điều kiện tiên quyết: Kiến thức cơ sở ngành. 



Nội dung môn học: Vai trò của hệ thống cơ sở dữ liệu và quản lý nghiệp vụ trong công tác đảm bảo an ninh thông tin; hệ thống cơ sở dữ liệu; khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân.



33. Bảo mật cơ sở dữ liệu và thông tin trên mạng máy tính      5 đvht



Điều kiện tiên quyết: Kiến thức cơ sở ngành.



Nội dung môn học: Khái niệm về bảo mật cơ sở dữ liệu và thông tin trên mạng máy tính; một số dịch vụ thông tin trên mạng máy tính; kỹ thuật bảo mật cơ sở dữ liệu và các dịch vụ thông tin trên mạng máy tính (thư điện tử, file, dữ liệu tốc độ cao…).



34. Hệ thống thông tin mật mã công an nhân dân                    5 đvht



Điều kiện tiên quyết: Kiến thức ngành.



Nội dung môn học: Nhận thức chung về hệ thống thông tin mật mã công an nhân dân, Một số văn bản quy phạm pháp luật về công tác cơ yếu công an nhân dân.



35. Công tác kỹ thuật nghiệp vụ I                                               6 đvht



Điều kiện tiên quyết: Kiến thức cơ sở ngành. 



Nội dung môn học: Những vấn đề chung về công tác kỹ thuật nghiệp vụ I; các biện pháp công tác kỹ thuật nghiệp vụ I (4 biện pháp).



36. Công tác kỹ thuật nghiệp vụ II                                          6 đvht



Điều kiện tiên quyết: Kiến thức cơ sở ngành. 



Nội dung môn học: Những vấn đề chung về công tác kỹ thuật nghiệp vụ II; các biện pháp công tác kỹ thuật nghiệp vụ II (6 biện pháp).



37. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác công an        6 đvht                                                                                                             



Điều kiện tiên quyết: Kiến thức cơ sở ngành.



Nội dung môn học: Sự phát triển công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính về an ninh quốc gia; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính về trật tự xã hội; ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý trật tự an toàn giao thông; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hồ sơ công an; ứng dụng công nghệ thông tin trong các công tác công an khác.



IV. HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG




Chương trình khung trình độ đại học là cơ sở giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý chất lượng quá trình đào tạo, do đó được quy định bắt buộc cho tất cả các cơ sở giáo dục đào tạo ngành Kỹ thuật nghiệp vụ công an trình độ đại học.



4.1 Chương trình khung ngành Kỹ thuật nghiệp vụ công an được thiết kế theo kiểu đơn ngành. Danh mục các môn học (học phần) tại Mục 3 chỉ là những quy định bắt buộc tối thiểu. Các cơ sở đào tạo đại học thuộc ngành công an bổ sung thêm những môn học (học phần) cần thiết ở cả hai khối kiến thức giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu cho phù hợp với mục tiêu đào tạo đối với từng ngành và chuyên ngành; điều kiện cụ thể của từng vùng, miền sao cho khối lượng kiến thức toàn khoá không dưới 270 đvht.



4.2. Quá trình thiết kế chương trình đào tạo cụ thể, thời lượng các môn học (học phần) quy định trong chương trình khung được cấu trúc và thực hiện theo tỷ lệ:



- Kiến thức giáo dục đại cương: 2/3 lý thuyết ; 1/3 tham quan, thực tế, thực hành (trừ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng có quy định riêng).



- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, nhất là phần kiến thức ngành và chuyên ngành: 1/2 lý thuyết, 1/2  thực hành.



4.3. Phần kiến thức chuyên ngành (nếu có) được thiết kế theo từng lĩnh vực chuyên môn hẹp của ngành Kỹ thuật nghiệp vụ công an. Sự khác biệt nội dung đào tạo giữa các chuyên ngành không vượt quá 20% kiến thức chung của ngành.



4.4. Phần kiến thức bổ trợ (nếu có) được thiết kế theo hướng lựa chọn những nội dung không thuộc ngành Kỹ thuật nghiệp vụ công an, nhưng xét thấy có lợi cho việc nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn cho sinh viên khi tốt nghiệp.



			                                          KT.BỘ TRƯỞNG



                                              THỨ TRƯỞNG



                                     (đã ký)



                                      Bành Tiến Long
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			BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



                 


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc












CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC



Trình độ đào tạo: Đại học



Ngành đào tạo    : Quản lý hành chính về an ninh quốc gia



             (Administration of National security)



Mã ngành           :      



(Ban hành kèm theo Quyết định số  20  /2007/QĐ -BGDĐT 



 ngày 30  tháng 5   năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)






 I.  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO



Đào tạo cán bộ công an có trình độ đại học ngành Quản lý hành chính về an ninh quốc gia; có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn; khoa học tự nhiên; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và đạo đức tốt; có phương pháp tư duy khoa học; có kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ; có sức khỏe tốt để hoàn thành nhiệm vụ được giao.


II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO



2.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế 


- Khối lượng kiến thức tối thiểu: 270 đơn vị học trình (đvht), chưa kể các nội dung Giáo dục thể chất (5 đvht) và Giáo dục quốc phòng (165 tiết)



- Thời gian đào tạo: 5 năm.



2.2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo:



2.2.1. Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu:                             90 đvht



(Chưa kể các nội dung Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)



2.2.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu:                   180 đvht



Trong đó tối thiểu:



			- Kiến thức cơ sở của nhóm ngành và ngành


			55





			- Kiến thức ngành (kể cả kiến thức chuyên ngành)


			45





			- Kiến thức bổ trợ


			  





			- Khoá luận tốt nghiệp


			15








 III. KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC 



          3.1. Danh mục các học phần bắt buộc



3.1.1. Kiến thức giáo dục đại cương

          65 đvht*



			TT


			Tên học phần


			  Số đvht


			   Ghi chú





			1. 


			Triết học Mác - Lênin


			6


			





			2. 


			Kinh tế chính trị Mác - Lênin


			5


			





			3. 


			Chủ nghĩa xã hội khoa học


			4


			





			4. 


			Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam


			4


			





			5. 


			Tư tưởng Hồ Chí Minh


			3


			





			6. 


			Xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam


			3


			





			7. 


			Tâm lý học 


			5


			





			8. 


			Địa chính trị thế giới  


			2


			





			9. 


			Lịch sử văn minh thế giới


			3


			





			   10.


			Xã hội học


			3


			





			   11.


			Logic hình thức 


			3


			





			   12.


			  Thống kê học


			       2     


			





			   13.


			  Tin học cơ sở


			5


			





			   14.


			  Phương pháp nghiên cứu khoa học 


			2 


			





			   15.


			  Ngoại ngữ  


			     15


			





			   16.


			  Giáo dục thể chất


			      5


			





			   17.


			  Giáo dục quốc phòng


			 165 tiết


			








* Chưa kể các học phần 16 và 17



3.1.2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp


       87  đvht




3.1.2.1. Kiến thức cơ sở của nhóm ngành và ngành:             55  đvht



			 TT


			Tên học phần


			Số  đvht


			   Ghi chú





			  18.


			 Lý luận cơ bản về bảo vệ an ninh trật tự


			4


			





			   19.


			Vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự


			3


			





			   20.


			Tham mưu - tổng hợp trong Công an nhân dân


			3


			





			   21.


			 Khoa học lãnh đạo chỉ huy


			3


			





			   22.


			 Lý luận chung về nhà nước và pháp luật


			5


			





			   23.


			 Luật quốc tế 


			5


			





			   24.


			 Luật hình sự và Luật tố tụng hình sự 


			5


			





			   25.


			Luật dân sự 


			3


			





			   26.


			Luật hành chính 


			4


			





			   27.


			Luật an ninh quốc gia


			2


			





			   28.


			Lý luận chung về khoa học quản lý


			3


			





			   29.


			Lịch sử quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại


			3


			





			   30.


			Lý luận nghiệp vụ cơ bản an ninh 


			4


			





			   31.


			Võ thuật công an nhân dân


			8


			








3.1.2.2. Kiến thức ngành    



         32 đvht



			TT


			                Tên học phần


			 Số đvht


			   Ghi chú





			   32.


			Lý lụân chung về quản lý hành chính nhà nước


			     3 


			





			   33.


			Quản lý  hành chính về an ninh - trật tự


			     3


			





			   34.


			Kỹ thuật nghiệp vụ quản lý hành chính


			     3


			





			   35.


			Xử lý vi phạm hành chính về an ninh - trật tự


			     4


			





			   36.


			Quản lý an ninh dân tộc và tôn giáo


			     4


			





			   37.


			Quản lý an ninh thông tin


			     3


			





			   38.


			Quản lý bí mật nhà nước





			     3


			





			   39.


			Quản lý an ninh chính trị nội bộ




			     4


			





			   40.


			Ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin trong quản lý an ninh quốc gia.


			     5


			









3.2. MÔ TẢ NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC


1.  Triết học Mác Lênin






  6 đvht



Nội dung ban hành tại Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.



2.  Kinh tế chính trị Mác – Lênin




  5 đvht



Nội dung ban hành tại Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.



3.  Chủ nghĩa xã hội khoa học





  4 đvht



Nội dung ban hành tại Quyết định số 34/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.



4.  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt nam




  4 đvht


Nội dung ban hành tại Quyết định số 41/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.



5.  Tư tưởng Hồ Chí Minh





  3 đvht


Nội dung ban hành tại Quyết định số 35/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


6.  Xây dựng Đảng cộng sản Việt nam



  3 đvht



Điều kiện tiên quyết: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 



Nội dung môn học: vị trí, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn học Xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam; Học thuyết Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng công sản; công tác tư tưởng của Đảng; tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên; công tác bảo vệ đảng.



7.  Tâm lý học 







  5 đvht



Điều kiện tiên quyết: Không.



Nội dung môn học: Nhận thức chung về tâm lý học; khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học; các quá trình tâm lý, thuộc tính, trạng thái tâm lý, xu hướng, tính cách, chức năng tâm lý; nhân cách và sự hình thành nhân cách…



Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học xã hội; các hiện tương tâm lý học xã hội phổ biến ; tâm lý của nhóm nhỏ, tập thể; tâm lý của đám đông; dư luận xã hội; tâm lý tôn giáo, dân tộc.



8. Địa chính trị thế giới 


                                           2 đvht



 Điều kiện tiên quyết: Không.



Nội dung môn học: Lịch sử và diễn biến sự kiện; quá trình chính trị – xã hội nổi bật đang diễn ra ở những quốc gia, khu vực chủ yếu trên thế giới. 


9. Lịch sử văn minh thế giới   


                                 3 đvht



Điều kiện tiên quyết: Không.



Nội dung môn học: Quá trình ra đời và phát triển của các nền văn minh tiêu biểu trong lịch sử loài người; những điều kiện hình thành nền văn minh, giới thiệu trình độ phát triển kinh tế và phân hoá xã hội, sơ lược lịch sử thành lập và cấu trúc nhà nước, những học thuyết chính trị, quan điểm triết học và các tôn giáo lớn cùng những thành tựu khoa học tự nhiên, kỹ thuật, văn học nghệ thuật.


10.  Xã hội học







  3 đvht



Điều kiện tiên quyết: Học viên phải học qua môn Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin.



Nội dung môn học: Gồm 2 phần xã hội học đại cương và xã hội học chuyên biệt. Bao gồm những vấn đề cơ bản về đối tượng, nhiệm vụ, chức năng của xã hội học; phương pháp điều tra xã hội học; một số lĩnh vực nghiên cứu về: xã hội học nông thôn, xã hội học đô thị, xã hội học gia đình, xã hội học văn hoá, xã hội học thông tin đại chúng và dư luận xã hội; xã hội học tội phạm.



11. Lôgíc hình thức                                                                        3 đvht



Điều kiện tiên quyết: Không. 



Nội dung môn học, bao gồm: Lý luận chung về lôgíc hình thức và những phép toán; phương hướng vận dụng lôgíc hình thức vào thực tiễn cuộc sống và công tác. 



12. Thống kê học





          
            2 đvht



Điều kiện tiên quyết: Không.



Nội dung môn học: Các phép toán thông kê, xử lý số liệu thống kê; sơ lược về lý thuyết chọn mẫu, hai bài toán thống kê cơ bản và kiểm định.




13. Phương pháp nghiên cứu khoa học



  2 đvht



Điều kiện tiên quyết: Không. 


 Nội dung môn học: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu, cấu trúc của khoa học luận; khái niệm, phương pháp, phân loại phương pháp nghiên cứu khoa học, các phương pháp thường được sử dụng trong nghiên cứu khoa học và công nghệ; hoạt động thông tin khoa học phục vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ; hoạt động thông tin khoa học phục vụ nghiên cứu khoa học; phương pháp lựa chọn và thực hiện một đề tài khoa học.




14. Tin học cơ sở






            5 đvht



Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp.



Nội dung môn học: Kiến thức cơ bản về máy tính, các hệ điều hành MS DOS và WINDOWS, soạn thảo văn bản trên máy tính, sử dụng bảng tính Excel, sử dụng các dịch vụ cơ bản của Internet, bảo mật thông tin, phát hiện đột nhập hacker...




15. Ngoại ngữ cơ sở :  Gồm 3 học phần  I, II, III
          
          15 đvht


Điều kiện tiên quyết: Không.



Nội dung môn học. Bao gồm ngoại ngữ cơ sở và chuyên ngành.



- Ngoại ngữ cơ sở 



 + Về ngữ âm, ngữ điệu và ngữ pháp: Vai trò của ngữ âm, ngữ điệu đối với việc truyền tải thông tin trong ngôn ngữ giao tiếp với người nước ngoài; hệ thống ngữ pháp cơ bản.



+ Về ngữ văn cơ bản: Hệ thống từ vựng và các cấu trúc cơ bản để vận dụng trong các kỹ năng ngôn ngữ như nghe, nói, đọc, viết.



+ Bài hội thoại, thư từ, để rèn kỹ năng nghe cơ bản để học viên có thể vận dụng được tất cả các yếu tố liên quan đến ngôn ngữ trong quá trình nghe, hiểu những chủ đề liên quan đến đời sống sinh hoạt, đất nước, con người.



+ Về kỹ năng đọc hiểu cơ bản: Những kỹ năng cơ bản về đọc hiểu các tài liệu, giáo trình về các lĩnh vực sinh hoạt, đời sống, đất nước, con người.



+ Về kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ cơ bản: Những kiến thức cơ bản về giao tiếp bằng ngoại ngữ.



+ Về kỹ năng viết cơ bản: Kỹ năng diễn đạt bằng ngoại ngữ dưới dạng văn bản liên quan đến các chủ đề quan hệ gia đình, quan hệ xã hội và quan hệ công việc.



- Ngoại ngữ chuyên ngành



+ Kiến thức vốn từ vựng và kỹ năng nghe hiểu các lĩnh vực chuyên ngành để nắm bắt những thông tin cần thiết phục vụ cho công tác nghiệp vụ.




+ Về kỹ năng đọc hiểu liên quan đến chuyên ngành: Trang bị kiến thức và thực hành để rèn luyện kỹ năng đọc hiểu những tài liệu liên quan đến chuyên ngành. 




16. Giáo dục thể chất 





            5 đvht


Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.




17. Giáo dục quốc phòng




          165 tiết



Nội dung ban hành tại Quyết định số 12/2000/QĐ- BGD&ĐT ngày 09/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.



18.  Lý luận cơ bản về bảo vệ an ninh trật tự
         

  4 đvht



Điều kiện tiên quyết: Các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tâm lý học đại cương.



Nội dung môn học: Lịch sử hình thành và phát triển của đường lối bảo vệ an ninh trật tự qua các thời kì; các khái niệm cơ bản, đối tượng, quan điểm, phương châm, nguyên tắc, tư tưởng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, lực lượng, biện pháp, mối quan hệ phối hợp trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.


19. Vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự                       3 đvht



Điều kiện tiên quyết: Lý luận cơ bản về bảo vệ an ninh trật tự.



Nội dung môn học: Nhận thức chung về quần chúng và vai trò của quần chúng trong bảo vệ an ninh trật tự; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc; công tác vận động quần chúng; hình thức, phương pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng.



20. Tham mưu - tổng hợp trong Công an nhân dân      

  3 đvht


Điều kiện tiên quyết: Các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Pháp luật, Tâm lý học đại cương, Lịch sử công an nhân dân, Xây dựng lực lượng công an nhân dân.



Nội dung môn học: Nhận thức chung về công tác tham mưu trong lực lượng công an nhân dân; tổ chức công tác tham mưu – tổng hợp; kỹ thuật soạn thảo văn bản; công tác hồ sơ trong công an nhân dân; hệ thống tổ chức cơ quan tham mưu và công tác xây dựng lực lượng tham mưu trong lực lượng công an nhân dân.



21. Khoa học lãnh đạo chỉ huy                                                     3 đvht



Điều kiện tiên quyết: Kiến thức đại cương.



Nội dung môn học: Khái niệm, đối tượng, phương pháp, nội dung của tâm lý học quản lý; bản chất của tâm lý học quản lý, cấu trúc của hoạt động quản lý, các yếu tố cấu thành của sự lãnh đạo, các kiểu phong cách lãnh đạo, phương pháp lựa chọn quyết định và tổ chức thực hiện quyết định cũng như đặc điểm tâm lý của người chỉ huy.



22.  Lý luận chung về nhà nước và pháp luật


  5 đvht


Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác – Lênin


Nội dung môn học: 



- Đối tượng, phương pháp nghiên cứu lý luận nhà nước và pháp luật; nguồn gốc, bản chất và kiểu nhà nước; chức năng, hình thức và bộ máy nhà nước, nguồn gốc, bản chất và kiểu pháp luật; chức năng, hình thức của pháp luật qui phạm pháp luật; quan hệ pháp luật; ý thức pháp luật; thực hiện và áp dụng pháp luật; hành vi pháp luật và trách nhiệm pháp lý. 



 - Những kiến thức cơ bản về các kiểu pháp luật trong lịch sử: Pháp luật chiếm hữu nô lệ, pháp luật phong kiến, pháp luật tư sản và pháp luật xã hội chủ nghĩa; pháp chế xã hội chủ nghĩa; pháp luật trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, hệ thống hoá và giải thích pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam.



23. Luật quốc tế                                                                

  5 đvht


Điều kiện tiên quyết: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật.



Nội dung môn học: Nhận thức chung về hệ thống luật quốc tế; quốc gia trong luật quốc tế, những kiến thức chung về tranh chấp và giải quyết tranh chấp trong luật quốc tế. Những kiến thức cơ bản về về tư pháp quốc tế; quyền sở hữu trong tư pháp quốc tế và tố tụng dân sự quốc tế.



24. Luật hình sự và Luật tố tụng hình sự

          

  5 đvht


Điều kiện tiên quyết: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật.



Nội dung môn học:



- Nhận thức chung về luật hình sự; tội phạm, cấu thành tội phạm; đồng phạm; hình phạt, trách nhiệm hình sự. 



- Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng; chứng cứ trong luật tố tụng hình sự những biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự. 



- Kiến thức cơ bản về khởi tố vụ án hình sự; điều tra vụ án hình sự; truy tố; xét xử sơ thẩm, xét lại bản án và quyết định của toà án.



25. Luật dân sự







  3 đvht


Điều kiện tiên quyết: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật.



Nội dung môn học: 



- Những vấn đề về tài sản: Khái niệm, đặc điểm, phân loại, và phân quyền tài sản; căn cứ xác lập và chấm dứt quyền sở hữu, các hình thức sở hữu; khái niệm về quyền thừa kế; thừa kế theo di chúc; thừa kế theo pháp luật và phân chia tài sản.



- Những kiến thức cơ bản về hợp đồng: Khái niệm, phân loại, các điều kiện của hợp đồng; giao kết, thực hiện các điều kiện bảo đảm giao kết, thực hiện hợp đồng; sửa đổi, chấm dứt hợp đồng; một số hợp đồng dân sự và một số hợp đồng khác.



      
- Những kiến thức lý luận chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng: Khái niệm, đặc điểm của bồi thường thiệt hại; các điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại; nguyên tắc bồi thường thiệt hại; trách nhiệm liên đới.



26. Luật hành chính 

                                         

  4 đvht



Điều kiện tiên quyết: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật.



Nội dung môn học: 



- Lý luận chung về luật hành chính; các nguyên tắc cơ bản của luật hành chính; hình thức và phương pháp quản lý hành chính nhà nước; thủ tục, quyết định hành chính; địa vị pháp lý hành chính của các cơ quan nhà nước, của cán bộ, của công chức nhà nước, của các tổ chức xã hội, của công dân, của người nước ngoài.



- Pháp lệnh xử lý các vi phạm hành chính: Vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính; các biện pháp bảo đảm pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước.



27. Luật an ninh quốc gia
                                         

  2 đvht



Điều kiện tiên quyết: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật.



Nội dung môn học:  Những quy định chung; những vấn đề về bảo vệ an ninh quốc gia; cơ quan chuyên trách bảo vệ an nihn quốc gia; quản lý nhà nước về an ninh quốc gia



28.  Lý luận chung về khoa học quản lý
 

            3 đvht



Điều kiện tiên quyết: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật.



Nội dung môn học: Lý luận chung về khoa học quản lý: khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu. Hệ thống quản lý, nội dung và các biện pháp quản lý. Một số vấn đề cơ bản về phương pháp và kỹ thuật trong quản lý.



29. Lịch sử quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại 
            3 đvht



Điều kiện tiên quyết: Không.



Nội dung môn học: Quy luật vận động, phát triển của những chủ thể của thời đại và quan hệ chính trị thế giới; đường lối chiến lược, phương pháp cách mạng và những bài học của quá trình cách mạng thế giới; quan hệ đối ngoại giữa các quốc gia độc lập có chủ quyền nói chung và quan hệ với Việt Nam nói riêng.


30. Lý luận nghiệp vụ cơ bản an ninh 


            4 đvht



Điều kiện tiên quyết: Không. 



Nội dung  môn học: Giới thiệu những vấn đề chung, cơ bản về các biện pháp công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng an ninh                                      


31. Võ thuật công an nhân dân



    
  8 đvht


Điều kiện tiên quyết: Không. 



Nội dung môn học:  



- Phần kỹ thuật bao gồm những nội dung: Các tư thế chiến đấu trong võ thuật; các động tác kỹ thuật tiến công; các động tác phối hợp chân – tay; các động tác phòng ngự.



- Phần chiến thuật bao gồm: Những vị trí xung yếu trên cơ thể con người; các tình huống bất ngờ; các tình huống gỡ khoá, các tình huống đánh ở tư thế gần và đánh khi đối tượng có vũ khí.



32. Lý luận chung về quản lý hành chính nhà nước
    
  3 đvht



Điều kiện tiên quyết: Luật hành chính.



Nội dung môn học: Hệ thống các khái niệm cơ bản về quản lý, quản lý xã hội, quản lý nhà nước, quản lý hành chính nhà nước; các yếu tố cấu thành nền hành chính nhà nước, cải cách hành chính nhà nước, nội dung, công cụ, hình thức, quy trình, phương pháp quản lý hành chính nhà nước; quyết định quản lý hành chính nhà nước, văn bản quản lý hành chính nhà nước. 


33. Quản lý hành chính về an ninh – trật tự        
     

  3 đvht


Điều kiện tiên quyết:  Lý luận chung về quản lý hành chính nhà nước.



Nội dung môn học: Nhận thức chung về an ninh – trật tự và quản lý nhà nước về an ninh – trật tự; chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về quản lý nhà nước an ninh – trật tự; nội dung quản lý nhà nước về an ninh – trật tự; những biện pháp chủ yếu quản lý an ninh – trật tự; vận dụng kiến thức hành chính nhà nước vào lĩnh vực an ninh – trật tự. 



34. Kỹ thuật nghiệp vụ quản lý hành chính                        
  3 đvht


Điều kiện tiên quyết: Lý luận chung về quản lý hành chính nhà nước.  



Nội dung môn học: Những quan niệm chung về kỹ thuật nghiệp vụ hành chính, kỹ thuật tổ chức công việc trong cơ quan hành chính nhà nước; khái niệm, ý nghĩa của thủ tục hành chính, các loại thủ tục hành chính, các nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính, cách thức tiến hành thủ tục hành chính, vấn đề cải cách thủ tục hành chính. 



35. Xử lý vi phạm hành chính về an ninh – trật tự
    
  4 đvht


Điều kiện tiên quyết:  Các môn Luật hành chính; Quản lí hành chính về an ninh – trật tự; Lý luận chung về quản lý hành chính nhà nước; kỹ thuật nghiệp vụ quản lý hành chính.



Nội dung môn học: Các khái niệm cơ bản, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh quốc gia; phương pháp và trình tự thủ tục xử lý vi phạm. Giới thiệu một số nghị định của Chính phủ qui định xử phạt, xử lý hành chính trong lĩnh vực an ninh quốc gia.


36. Quản lý an ninh dân tộc và tôn giáo

            
  4 đvht



Điều kiện tiên quyết:  Các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các môn cơ sở thuộc nhóm ngành và ngành; Lý luận chung về quản lý hành chính nhà nước.



Nội dung môn học: Nhận thức chung về quản lý nhà nước về dân tộc và tôn giáo; nội dung và những biện pháp quản lý chủ yếu; giới thiệu một số văn bản pháp luật có liên quan đến quản lý dân tộc và tôn giáo.



37. Quản lý an ninh thông tin




   
  3 đvht


Điều kiện tiên quyết:  Các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các môn cơ sở thuộc nhóm ngành và ngành; Lý luận chung về quản lý hành chính nhà nước.



Nội dung môn học: Nhận thức chung về an ninh thông tin và quản lý nhà nước về an ninh thông tin; chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về quản lý nhà nước an ninh – trật tự; nội dung quản lý nhà nước về an ninh thông tin; những biện pháp chủ yếu quản lý an ninh thông tin. 



38. Quản lý bí mật nhà nước




   
  3 đvht


Điều kiện tiên quyết:  Các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các môn cơ sở thuộc nhóm ngành và ngành; Lý luận chung về quản lý hành chính nhà nước.



Nội dung môn học: Nhận thức chung về bí mật nhà nước và quản lý bí mật nhà nước; chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về bí mật nhà nước và quản lý bí mật nhà nước; nội dung quản lý bí mật nhà nước. Giới thiệu một số văn bản pháp luật chủ yếu có liên quan đến quản lý bí mật nhà nước. Những biện pháp chủ yếu tăng cường quản lý bí mật nhà nước. 



39. Quản lý an ninh chính trị nội bộ


                       4 đvht



Điều kiện tiên quyết:  Lý luận cơ bản về bảo vệ an ninh trật tự; Quản lý hành chính về an ninh – trật tự.



Nội dung môn học: Nhận thức chung về an chính trị nội bộ và quản lý nhà nước về an ninh chính trị nội bộ; nội dung quản lý nhà nước về an ninh chính trị nội bộ. Những biện pháp chủ yếu quản lý an ninh chính trị nội bộ; giới thiệu một số văn bản pháp luật chủ yếu có liên quan đến quản lý an ninh chính trị nội bộ.




40. Ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin trong quản lý an ninh quốc gia




                                 5 đvht



Điều kiện tiên quyết:  Lý luận chung về quản lý hành chính nhà nước; Kỹ thuật nghiệp vụ quản lý hành chính.       



Nội dung môn học:  Nhận thức về khoa học kỹ thuật trong quản lý; chủ trương, phương hướng và yêu cầu ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ trong quản lý an ninh quốc gia; những đề án ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý an ninh quốc gia.



 IV. HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG



Chương trình khung trình độ đại học là cơ sở giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý chất lượng quá trình đào tạo, do đó được quy định bắt buộc cho tất cả các cơ sở giáo dục đào tạo ngành Quản lý hành chính về ninh quốc gia trình độ đại học.



4.1. Chương trình khung ngành Quản lý hành chính về an ninh quốc gia được thiết kế theo kiểu đơn ngành. Danh mục các môn học (học phần) Mục 3 chỉ là những quy định bắt buộc tối thiểu. Các cơ sở đào tạo đại học thuộc ngành công an bổ sung thêm những môn học (học phần) cần thiết ở cả hai khối kiến thức giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu cho phù hợp với mục tiêu đào tạo đối với từng ngành và chuyên ngành; điều kiện cụ thể của từng vùng, miền sao cho khối lượng kiến thức toàn khóa không dưới 270 đvht.



4.2. Quá trình thiết kế chương trình đào tạo cụ thể, thời lượng các môn học (học phần) được quy định trong chương trình khung được cấu trúc và thực hiện theo tỷ lệ:



- Kiến thức giáo dục đại cương: 2/3 lý thuyết; 1/3 tham quan, thực tế (trừ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng có quy định riêng).



- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, nhất là phần kiến thức ngành và chuyên ngành: 1/2 lý thuyết, 1/2 thực hành. 


4.3. Phần kiến thức chuyên ngành (nếu có) được thiết kế theo từng lĩnh vực chuyên môn hẹp của ngành Quản lí hành chính về an ninh quốc gia. Sự khác biệt nội dung đào tạo giữa các chuyên ngành không vượt quá giới hạn 20% kiến thức chung của ngành.



4.4. Phần kiến thức bổ trợ (nếu có) được thiết kế theo hướng lựa chọn những nội dung không thuộc ngành Quản lí hành chính về an ninh quốc gia, nhưng xét thấy có lợi cho việc nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn cho sinh viên khi tốt nghiệp.



                                            KT.BỘ TRƯỞNG



                                              THỨ TRƯỞNG



                                              (đã ký)



                                         Bành Tiến Long
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